ÔN TẬP THI HKI KHỐI 10 NĂM HỌC 2013 – 2014.
ĐỀ 1:

1. Nguyên tố X có hai đồng vị bền. Đồng vị thứ nhất (10X) chiếm 11,0%. Biết nguyên tử khối trung bình của X là 10,89. Tính số khối đồng vị thứ hai.
2. Nguyên tố X thuộc nhóm VA. Lập công thức oxit cao nhất và công thức hợp chất khí với hidro của X.
3. Cho các nguyên tố sau: 19X, 13Y, 6T, 11R. Sắp xếp các nguyên tố trên theo chiều tính kim loại giảm dần và giải thích.
4. Ion X2- có cấu hình electron của khí hiếm và có tổng số electron p bằng 12. Xác định vị trí của X trong bảng tuần hoàn.
5. Trong ion X+ có tổng số hạt (electron, proton, nơtron) bằng 33 và tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 9. Viết cấu hình electron của X và X+.
6. Hoàn tan hoàn toàn 3,68 gam một kim loại kiềm vào 100 gam nước thu được 103,52 gam dung dịch X. Tính nồng độ phần trăm chất tan trong dung dịch X. Biết Li = 7, Na = 23, K = 39, Rb = 85, Cs = 133.
7. Viết công thức electron và công thức cấu tạo của các chất: NH3, C2H4. Biết C (Z = 6), H (Z = 1), N (Z = 7).
8. Nêu các định nghĩa: Phản ứng oxi hóa – khử và sự khử.
9. Cân bằng các phản ứng oxi hóa – khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron và xác định chất khử, chất oxi hóa:

a. KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O.

b. Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2 + H2O.
10. Cân bằng các phản ứng oxi hóa – khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron và xác định quá trình khử, quá trình oxi hóa:

a. Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O.

b. FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O.
ĐỀ 2:

1. Nguyên tố X có hai đồng vị bền: 63X và 65X. Biết nguyên tử khối trung bình của X là 63,54. Tính thành phần phần trăm về số nguyên tử của từng đồng vị.

2. Nguyên tố X thuộc chu kì 3. Công thức hợp chất khí với hidro của X là RH2. Viết cấu hình electron nguyên tử của X.

3. Cho các nguyên tố sau: 14X, 8Y, 7T, 9R. Sắp xếp theo chiều tăng dần độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố trên và giải thích.

4. Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron s bằng 7. Xác định vị trí của X trong bảng tuần hoàn.
5. Trong ion XY4+ có tổng số electron bằng 10 và tổng số electron trong nguyên tử nguyên tố X nhiều hơn tổng số electron trong nguyên tử nguyên tố Y là 6. Xác định vị trí của X và Y trong bảng tuần hoàn.
6. Hoàn tan hoàn toàn 4,25 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm vào 100 gam nước thu được 1,68 lít khí (đktc) và dung dịch X. Xác định hai kim loại trên và tính nồng độ phần trăm các chất tan trong dung dịch X. Biết Li = 7, Na = 23, K = 39, Rb = 85, Cs = 133.

7. Viết công thức electron và công thức cấu tạo của các chất: CO2, H2S, C2H2. Biết C (Z = 6), O (Z = 8), S (Z = 16),      H (Z = 1). 
8. Nêu các định nghĩa: Chất oxi hóa, chất khử, quá trình oxi hóa và quá trình khử.
9. Cân bằng các phản ứng oxi hóa – khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron và xác định chất khử, chất oxi hóa:

a. K2Cr2O7 + HCl → KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O.

b. Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2S + H2O.
10. Cân bằng các phản ứng oxi hóa – khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron và xác định quá trình khử, quá trình oxi hóa:


a. Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O.

b. FeS + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O.
c. K + HNO3 → KNO3 + N2O + H2O.
ĐỀ 3:

1. Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt (electron, proton, nơtron) là 58 và tổng số hạt không mang điện nhiều hơn tổng số hạt mang điện âm là 1. Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X.
2. Nguyên tử nguyên tố X có cấu hình electron phân lớp cuối cùng là 4s1. Xác định vị trí của X trong bảng tuần hoàn.

3. Cho các nguyên tố sau: 19X, 12Y, 7T, 15R. Sắp xếp các nguyên tố trên theo chiều tăng dần bán kính nguyên tử và giải thích.

4. Hoàn tan hoàn toàn 0,88 gam hỗn hợp hai kim loại thuộc nhóm IIA vào 100 gam dung dịch HCl thu được 672 ml khí (đktc) và dung dịch X. Xác định hai kim loại trên và tính nồng độ phần trăm các muối trong dung dịch X. Biết Be = 9, Mg = 24, Ca = 40, Sr = 87, Ba = 137.

5. a. Nguyên tử nguyên tố X có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 3p1. Viết cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố X và ion X3+.

b. Xác định cộng hóa trị và điện hóa trị trong các hợp chất sau: K2S; NH3; C2H4; BaO; Al2O3.
6. Viết công thức electron và công thức cấu tạo của các chất: HCl, C2H6. Biết C(Z = 6), Cl (Z = 17), H (Z = 1). 

7. Trong ion XY32- có tổng số electron bằng 32 và tổng số hạt mang điện trong nguyên tử nguyên tố X ít hơn tổng số hạt mang điện trong nguyên tử nguyên tố Y là 4. Xác định vị trí của X và Y trong bảng tuần hoàn.
8. Xác định chất oxi hóa, chất khử, quá trình oxi hóa và quá trình khử trong các phản ứng oxi hóa – khử sau:

a. Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O.

b. 2KClO3 → 2KCl + 3O2.
9. Cân bằng các phản ứng oxi hóa – khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron và xác định chất khử, chất oxi hóa:

a. Cl2 + KOH → KCl + KClO3 + H2O.

b. Ba + HNO3 → Ba(NO3)2+ N2O + H2O.
10. Cân bằng các phản ứng oxi hóa – khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron và xác định quá trình khử, quá trình oxi hóa:


a. FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O.

b. FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2.

